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TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 10: SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI 

ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ VÙNG NÚI TRẺ 

 

Câu 1. Ở Châu Á có vùng núi trẻ nào: 

A. Himalaya 

B. Andet 

C. Anpơ 

D. A, B, C 

Câu 2. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, động đất và núi lửa thường tập trung 

ở 

A. giữa đại dương. 

B. trung tâm các lục địa. 

C. 2 vùng cực. 

D. nơi tiếp xúc của các địa mảng. 

Câu 3. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, ở bờ Tây Thái Bình Dương, vanh đai 

động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng 

A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin ,mảng Ấn Độ - Australia. 

B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin. 

C. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ - Australia. 

D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ - Australia. 

Câu 4. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất và núi lửa ở bờ 

Đông Thái Bình Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng 

A. Màng Bắc Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Na-zca. 

B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu - Á, mảng Thái Bình Dương. 

C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Phi, mảng Na – zca. 

D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Na – zca, mảng Thái Bình Dương. 

Câu 5. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất trên Đại Tây Dương 

nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng 

A. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Na – zca. 

B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi. 

C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực, mảng Phi. 

D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Nam Cực. 

Câu 6. Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và 

núi lửa nhất trên thế giới. Căn cứ vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, cho biết Nhật 

Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-chau-a-co-vung-nui-tre-nao-a-himalaya-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-10-17282
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-dong-dat-va-nui-lua-thuong-tap-trung-o-d-17283
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-dong-dat-va-nui-lua-thuong-tap-trung-o-d-17283
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-o-bo-tay-thai-binh-duong-vanh-dai-dong-17284
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-o-bo-tay-thai-binh-duong-vanh-dai-dong-17284
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-vanh-dai-dong-dat-va-nui-lua-o-bo-dong-17285
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-vanh-dai-dong-dat-va-nui-lua-o-bo-dong-17285
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-vanh-dai-dong-dat-tren-dai-tay-duong-nam-17286
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-vanh-dai-dong-dat-tren-dai-tay-duong-nam-17286
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-la-mot-trong-nhung-quoc-gia-chiu-nhieu-tac-dong-cua-dong-dat-va-nui-lua-17287
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-la-mot-trong-nhung-quoc-gia-chiu-nhieu-tac-dong-cua-dong-dat-va-nui-lua-17287
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhat-ban-la-mot-trong-nhung-quoc-gia-chiu-nhieu-tac-dong-cua-dong-dat-va-nui-lua-17287
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A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ - Australia. 

B. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Phi. 

C. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin. 

D. Mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Philippin. 

Câu 7. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ An – đet ở Nam Mĩ được 

hình thanh do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là 

A. Mảng Nam Mĩ và mảng Bắc Mĩ. 

B. Mảng Nam Mĩ và mảng Na – zca. 

C. Mảng Nam Mĩ và mảng Thái Bình Dương. 

D. Mảng Nam Mĩ và mảng Phi. 

Câu 8. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ Rôc – ki ở Bắc Mĩ được 

hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là 

A. Mảng Bắc Mĩ và mảng Âu – Á. 

B. Mảng Bắc Mĩ và mảng Nam Mĩ. 

C. Mảng Bắc Mĩ và mảng Na – zca. 

D. Mảng Bắc Mĩ và mảng Thái Bình Dương. 

Câu 9. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ HI – ma – lay -a ở châu Á 

được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là 

A. Mảng Âu – Á và mảng Thái Bình Dương. 

B. Mảng Âu – Á và mảng Phi. 

C. Mảng Âu – Á và mảng Nam Cực. 

D. Mảng Âu – Á và mảng Ấn Độ - Australia. 

Câu 10. Quá trình bóc mòn là 

A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật. 

B. quá trình tích tụ (tích lũy) các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi. 

C. quá trình làm các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi dời khỏi vị trí bạn đầu. 

D. quá trình di chuyển các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi từ nơi này đến nơi khác. 

 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-day-nui-tre-an-det-o-nam-mi-duoc-hinh-17288
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-day-nui-tre-an-det-o-nam-mi-duoc-hinh-17288
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-day-nui-tre-roc-ki-o-bac-mi-duoc-hinh-17289
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-day-nui-tre-roc-ki-o-bac-mi-duoc-hinh-17289
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-day-nui-tre-hi-ma-lay-a-o-chau-a-17290
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-hinh-73-va-hinh-10-trong-sgk-day-nui-tre-hi-ma-lay-a-o-chau-a-17290
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-trinh-boc-mon-la-c-qua-trinh-lam-cac-san-pham-da-bi-pha-huy-bien-doi-doi-17291
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 10: SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI 

ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ VÙNG NÚI TRẺ 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 6 C 

Câu 2 D Câu 7 D 

Câu 3 A Câu 8 B 

Câu 4 D Câu 9 D 

Câu 5 B Câu 10 C 

 


